[bookmark: _Toc123031591][bookmark: _Toc130216735][bookmark: _Toc130218036][bookmark: _Toc137375149]CHƯƠNG 1
[bookmark: _Toc120345851][bookmark: _Toc121128916][bookmark: _Toc123031592][bookmark: _Toc130216736][bookmark: _Toc130218037][bookmark: _Toc137375150][bookmark: _Toc139394454]THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH

[bookmark: _Toc255226818][bookmark: _Toc257035332][bookmark: _Toc257035638][bookmark: _Toc257270077][bookmark: _Toc257270229][bookmark: _Toc257270568][bookmark: _Toc257270864][bookmark: _Toc257270992][bookmark: _Toc270685723][bookmark: _Toc284840394][bookmark: _Toc288808017][bookmark: _Toc292873155][bookmark: _Toc294388334][bookmark: _Toc123843007][bookmark: _Toc340215448][bookmark: _Toc415814273][bookmark: _Toc415814561][bookmark: _Toc415816283][bookmark: _Toc415816592][bookmark: _Toc415820015][bookmark: _Toc415820172][bookmark: _Toc416099210][bookmark: _Toc416703327][bookmark: _Toc416957847][bookmark: _Toc416958126][bookmark: _Toc416958332][bookmark: _Toc416958426][bookmark: _Toc417043988][bookmark: _Toc420504894][bookmark: _Toc420506757][bookmark: _Toc420506881][bookmark: _Toc421797808][bookmark: _Toc421799304][bookmark: _Toc425930462][bookmark: _Toc426530478][bookmark: _Toc450315078][bookmark: _Toc455492686][bookmark: _Toc120343844][bookmark: _Toc120345852][bookmark: _Toc121128917][bookmark: _Toc123031593][bookmark: _Toc130216737][bookmark: _Toc130218038][bookmark: _Toc137375151][bookmark: _Toc139394455]1.1. Thông tin về công trình
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Địa điểm thực hiện: TT Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
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- Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình
- Người đại diện: Ông Cao Phi Sơn	- Chức vụ: P. Chỉ huy
- Địa chỉ liên hệ: 40 Trần Quang Khải, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
- Điện thoại: 
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Công trình “Đầu tư xây dựng Doanh trại tiểu đoàn 42- Trung đoàn Bộ binh 996 – Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình – QK4” được xây dựng tại TT Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.. Với các phía tiếp giáp như sau:
+ Phía Đông giáp đường quy hoạch;
+ Phía Tây giáp rừng sản cuất;
+ Phía Nam đường giao thông;
+ Phía Bắc giáp bãi đất trống (dự kiến làm đường quy hoạch rộng 15m).
         Tổng diện tích công trình: 85.000m2.
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Hình 1: Vị trí khu vực triển khai công trình
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* Hiện trạng quản lý, sử dụng đất:
Khu vực triển khai công trình là đất trồng rừng sản xuất. Tổng diện tích thu hồi là 85.000m2. Hiện nay, khu đất này đã không trồng rừng nên hiện trạng một phần là hồ nước, một phần đất phế thải do người dân trong khu vực đổ lấp, địa hình không bằng phẳng.
* Hiện trạng về mặt nước:
Khu đất xây dựng công trình một phần là hồ nước. Độ sâu tại thời điểm khảo sát thực hiện ĐTM là khoàng 0,3 - 0,5m.
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* Khoảng cách từ công trình tới khu dân cư:
	Khu vực xây dựng công trình tiếp giáp với nhà dân về phía Nam. Phía Đông giáp đường đất dân sinh. Phía Bắc giáp bãi đất trống dự kiến làm đường quy hoạch 15m. Như vậy, khu vực triển khai công trình ở giữa khu dân cư và khu vực sinh hoạt cộng đồng.
* Các yếu tố bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi thực hiện công trình:
- Yếu tố bị tác động:
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[bookmark: _Toc415814566][bookmark: _Toc415816288][bookmark: _Toc415816597][bookmark: _Toc415820177]Đầu tư xây dựng Doanh trại tiểu đoàn 42- Trung đoàn Bộ binh 996 – Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình – QK4 đáp ứng nhu cầu làm việc của tiểu đoàn 42- Trung đoàn Bộ binh 996, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
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a. Quy mô 
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	STT
	Hạng mục
	Số tầng
	Diện tích XD (m2)
	Diện tích sàn (m2)
	Ghi chú

	A
	Công trình chính
	
	
	
	

	1
	Nhà chỉ huy tiểu đoàn
	2
	389,0
	663,0
	

	2
	Nhà ăn tiểu đoàn
	1
	1150,0
	1100,0
	

	3
	Phòng Hồ Chí Minh
	1
	507,0
	493,0
	

	4
	Nhà ở cBB(Nhà N1) 
	1
	678,03
	575,0
	

	5
	Nhà ở cBB(Nhà N2)
	1
	678,03
	575,0
	

	6
	Nhà vệ sinh x 2 nhà 
	1
	178,0x2
	150,0x2
	

	7
	Nhà phơi 
	1
	184,0
	145,0
	

	8
	Kho hậu cần và VCHL chiến đấy 
	1
	127,4
	127,4
	

	9
	Nhà để xe máy
	1
	204,0
	156,0
	

	B
	Công trình HTKT, phụ trợ
	
	
	
	

	1
	Cổng chính, bốt gác 
	
	
	
	

	2
	Kè đá
	
	
	
	

	3
	Hàng rào
	
	
	
	

	4
	Sân đường 
	
	
	
	

	5
	San nền
	
	
	
	

	6
	Cây xanh, thảm cỏ
	
	
	
	

	7
	Hệ thống điện, chiếu sáng ngoài nhà
	
	
	
	

	8
	Hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà
	
	
	
	

	9
	Bể nước ngầm
	
	
	
	

	10
	Đường dây và trạm biến áp 160kVA
	
	
	
	

	11
	Cột cờ
	
	
	
	


b. Giải pháp kiến trúc
b1. Công trình dân dụng:
*  	Nhà chỉ huy tiểu đoàn: 
- Quy mô: Nhà cấp III; số tầng: 02 tầng; diện tích xây dựng 389m2 và diện tích sàn 663m2.
- Giải pháp kiến trúc: Kích thước nhà theo tim trục định vị là 28,2mx10,9m gồm 7 bước gian 3,9m và 01 gian 4,8m; nhịp chính 6,9m; hành lang trước 1,8m và sau 2,2m, sảnh 1,2m; chiều cao tầng 1; tầng 2 là 3,9m; cao trình đỉnh mái là +10,80m; cao trình nền nhà tương ứng cos ±0,00 cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,75m.
- Giải pháp kết cấu: Móng trụ độc lập trên nền đệm cát dày 2,0m kết hợp hệ dầm, giằng móng BTCT đá 1x2 mác 250; móng tường xây đá hộc VXM mác 75; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100. Hệ khung, cột, dầm, giằng, sàn BTCT đá 1x2 mác 250; tường nhà, tường thu hồi xây bằng gạch không nung VXM mác 75, tại các vị trí gạch tiếp xúc bê tông được gia công bằng lưới thủy tinh; kết cấu mái bố trí hệ xà gồ thép hình C80x40x20x2,5mm sơn ba nước chống rỉ; kết cấu mái bố trí hệ xà gồ thép hình sơn ba nước chống rỉ; hệ thống cầu phong, ly tô bằng thép hộp mạ kẽm.
- Hoàn thiện: Tường, trần, cột, dầm trát VXM mác 75 dày 1,5cm; toàn bộ tường và các cấu kiện sơn trực tiếp 3 nước không bả màu sơn theo chỉ định của thiết kế. Nền nhà lát gạch granite kích thước 600x600; nền vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300; tường khu vệ sinh ốp gạch 300x450; bậc cấp, cầu thang lát đá granit tự nhiên màu sắc theo chỉ định của thiết kế. Hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm hệ cửa sổ bố trí hoa sắt bảo vệ bằng thép hộp kích thước 14x14 sơn tĩnh điện; Mái lợp bằng ngói 22 viên/m2 màu đỏ.
- Hệ thống điện nước đồng bộ.
*Nhà ăn tiểu đoàn: 
- Quy mô: Nhà cấp IV; số tầng: 01 tầng; diện tích xây dựng 1.150m2 và diện tích sàn 1.000m2.
- Giải pháp kiến trúc: Kích thước nhà theo tim trục định vị là 35,1mx31,5m  bao gồm 09 bước gian 3,9m; 02 nhịp 4,5m và 2,1m phía trước, 03 bước gian 3,9m, hành lang nhịp 1,8m và 01 nhịp 6m; chiều cao nhà 4,2m; thu hồi cao 3,27m; cao trình đỉnh mái tương ứng với cos +7,47m; mặt bằng được thiết kế thành 03 khu chức năng: Khu phòng ăn gồm 09 bước gian 3,9m, nhịp chính 9,9m và hành lang 2,1m; khu gia công, bếp nấu gồm 06 bước gian 3,9m, 03 nhịp 3,9m, bố trí gia công khô, gia công ướt, bếp nấu và phòng soạn chia; khu kho và vệ sinh gồm 01 bước gian 3,9m, nhịp 6,0m bố trí 01 kho thực phẩm, 01 nhà vệ sinh khép kín;
- Kết cấu: Móng trụ độc lập trên nền đệm cát dày 1,0m kết hợp hệ dầm, giằng móng BTCT đá 1x2 mác 250; móng tường xây đá hộc VXM mác 75; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100. Hệ khung, cột, dầm, giằng, sàn BTCT đá 1x2 mác 250; tường nhà, tường thu hồi xây bằng gạch không nung VXM mác 75, tại các vị trí gạch tiếp xúc bê tông được gia công bằng lưới thủy tinh; kết cấu mái bố trí hệ xà gồ thép hình sơn ba nước chống rỉ; hệ thống cầu phong, li tô thép hộp mạ kẽm.
- Hoàn thiện: Tường, trần, cột, dầm trát VXM mác 75 dày 1,5cm; toàn bộ tường và các cấu kiện sơn trực tiếp 3 nước không bả, màu sơn theo chỉ định của thiết kế. Gạch lát nền khu phòng ăn sử dụng gạch Granite kích thước 600x600, tường khu vực phòng ăn ốp gạch 300x600 cao; khu vực gia công, bếp nấu và khu vực soạn chia lát gạch chống trơn 300x300, sàn vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300, tường vệ sinh ốp gạch 300x450; khu vực hành lang và phòng thực phẩm lát gạch Granit 600x600 bậc tam cấp ốp đá granit tự nhiên. Hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm, hoa sắt cửa sổ sử dụng thép vuông đặc kích thước14x14mm. Mái lợp bằng ngói 22 viên/m2 màu đỏ.
- Hệ thống điện nước đồng bộ.
* Phòng Hồ Chí Minh: 
- Quy mô: Nhà cấp 4; số tầng: 01 tầng; diện tích xây dựng 507m2 và diện tích sàn 493m2.
- Giải pháp kiến trúc: Kích thước nhà theo tim trục định vị là 31,8mx13,2m gồm 8 bước gian 3,6m, 02 gian 1,5m; 02 nhịp chính 4,5m; hành lang trước và sau 2,1m, sảnh trước 5,0m; chiều cao tầng 1 là 4,2m; cao trình đỉnh mái là +7,55m; cao trình nền nhà tương ứng cos ±0,00 cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,75m.      
- Kết cấu: Móng trụ độc lập kết hợp hệ dầm, giằng móng BTCT đá 1x2 mác 250; móng tường xây đá hộc VXM mác 75; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100. Hệ khung, cột, dầm, giằng, sàn BTCT đá 1x2 mác 250; tường nhà, tường thu hồi xây bằng gạch không nung VXM mác 75, tại các vị trí gạch tiếp xúc bê tông được gia công bằng lưới thủy tinh; kết cấu mái bố trí hệ xà gồ thép hình sơn ba nước chống rỉ; hệ thống cầu phong, li tô thép hộp mạ kẽm.
- Hoàn thiện: Tường, trần, cột, dầm trát VXM mác 75 dày 1,5cm; toàn bộ tường và các cấu kiện sơn trực tiếp 3 nước không bả màu sơn theo chỉ định của thiết kế. Nền nhà lát gạch granite kích thước 600x600; nền vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300; tường khu vệ sinh ốp gạch 300x450; bậc cấp, cầu thang lát đá granit tự nhiên màu sắc theo chỉ định của thiết kế. Hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm hệ cửa sổ bố trí hoa sắt bảo vệ bằng thép hộp kích thước 14x14 sơn tĩnh điện; Mái lợp bằng ngói 22 viên/m2 màu đỏ.
- Hệ thống điện nước đồng bộ.
* Nhà ở chiến sỹ cBB (Nhà N1): 
- Quy mô: Nhà cấp 4; số tầng: 01 tầng; diện tích xây dựng 678,03m2 và diện tích sàn 575m2.
- Giải pháp kiến trúc: Kích thước nhà theo tim trục định vị là 53,4mx10,5m gồm 14 bước gian 3,6m, 02 gian 1,5m; nhịp chính 6,9m; hành lang trước và sau 1,8m; chiều cao tầng 1 là 4,0m; cao trình đỉnh mái là +6,75m; cao trình nền nhà tương ứng cos ±0,00 cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,45m.      
- Kết cấu: Móng trụ độc lập trên nền đệm cát dày 1,0m kết hợp hệ dầm, giằng móng BTCT đá 1x2 mác 250; móng tường xây đá hộc VXM mác 75; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100. Hệ khung, cột, dầm, giằng, sàn BTCT đá 1x2 mác 250; tường nhà, tường thu hồi xây bằng gạch không nung VXM mác 75, tại các vị trí gạch tiếp xúc bê tông được gia công bằng lưới thủy tinh; kết cấu mái bố trí hệ xà gồ thép hình sơn ba nước chống rỉ; hệ thống cầu phong, li tô thép hộp mạ kẽm.
- Hoàn thiện: Tường, trần, cột, dầm trát VXM mác 75 dày 1,5cm; toàn bộ tường và các cấu kiện sơn trực tiếp 3 nước không bả màu sơn theo chỉ định của thiết kế. Nền nhà lát gạch granite kích thước 600x600; nền vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300; tường khu vệ sinh ốp gạch 300x450; bậc cấp, cầu thang lát đá granit tự nhiên màu sắc theo chỉ định của thiết kế. Hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm hệ cửa sổ bố trí hoa sắt bảo vệ bằng thép hộp kích thước 14x14 sơn tĩnh điện; Mái lợp bằng ngói 22 viên/m2 màu đỏ.
- Hệ thống điện nước đồng bộ.
* Nhà ở chiến sỹ cBB (Nhà N2): 
- Quy mô: Nhà cấp 4; số tầng: 01 tầng; diện tích xây dựng 678,03m2 và diện tích sàn 575m2.
- Giải pháp kiến trúc: Kích thước nhà theo tim trục định vị là 53,4mx10,5m gồm 14 bước gian 3,6m, 02 gian 1,5m; nhịp chính 6,9m; hành lang trước và sau 1,8m; chiều cao tầng 1 là 4,0m; cao trình đỉnh mái là +6,75m; cao trình nền nhà tương ứng cos ±0,00 cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,45m.      
- Kết cấu: Móng trụ độc lập trên nền đệm cát dày 1,0m kết hợp hệ dầm, giằng móng BTCT đá 1x2 mác 250; móng tường xây đá hộc VXM mác 75; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100. Hệ khung, cột, dầm, giằng, sàn BTCT đá 1x2 mác 250; tường nhà, tường thu hồi xây bằng gạch không nung VXM mác 75, tại các vị trí gạch tiếp xúc bê tông được gia công bằng lưới thủy tinh; kết cấu mái bố trí hệ xà gồ thép hình sơn ba nước chống rỉ; hệ thống cầu phong, li tô thép hộp mạ kẽm.
- Hoàn thiện: Tường, trần, cột, dầm trát VXM mác 75 dày 1,5cm; toàn bộ tường và các cấu kiện sơn trực tiếp 3 nước không bả màu sơn theo chỉ định của thiết kế. Nền nhà lát gạch granite kích thước 600x600; nền vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300; tường khu vệ sinh ốp gạch 300x450; bậc cấp, cầu thang lát đá granit tự nhiên màu sắc theo chỉ định của thiết kế. Hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm hệ cửa sổ bố trí hoa sắt bảo vệ bằng thép hộp kích thước 14x14 sơn tĩnh điện; Mái lợp bằng ngói 22 viên/m2 màu đỏ.
- Hệ thống điện nước đồng bộ.
* Nhà vệ sinh chiến sỹ (02 nhà): 
- Quy mô 1 nhà: Nhà cấp 4, gồm 1 tầng; diện tích xây dựng 178m2; diện tích sàn 150m2.
- Giải pháp kiến trúc: Nhà có kích thước 14,4mx10,2m, cao trình cốt +0,00 cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,30m, cao trình đỉnh mái tương ứng với cốt +5,65m. Bước gian chính là 3,6m và 2,4m; khẩu độ 3,2m và 3,8m. 
- Giải pháp kết cấu: Móng trụ độc lập trên nền đệm cát dày 1,0m kết hợp hệ dầm, giằng móng BTCT đá 1x2 mác 250; móng tường xây đá hộc VXM mác 75; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100. Hệ khung, cột, dầm, giằng, sàn BTCT đá 1x2 mác 250; tường nhà, tường thu hồi xây bằng gạch không nung VXM mác 75, tại các vị trí gạch tiếp xúc bê tông được gia công bằng lưới thủy tinh; kết cấu mái bố trí hệ xà gồ thép hình sơn ba nước chống rỉ, mái lợp tôn sóng vuông dày 0,47mm.
- Hoàn thiện: Tường, trần, cột, dầm trát VXM mác 75 dày 1,5cm; toàn bộ tường và các cấu kiện sơn trực tiếp 3 nước không bả, màu sơn theo chỉ định của thiết kế. Gạch lát nền sử dụng gạch Granite kích thước 600x600, bậc cấp và cầu thang ốp đá granit tự nhiên. Hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm, hoa sắt cửa sổ sử dụng thép vuông đặc kích thước14x14mm. Mái lợp bằng ngói 22 viên/m2 màu đỏ.
* Nhà phơi: 
- Quy mô 01 nhà: Nhà cấp 4, gồm 1 tầng; diện tích xây dựng 72m2; diện tích sàn 70m2.
- Giải pháp kiến trúc: Nhà có kích thước 8,4mx8,4m, cao trình cốt +0,00 cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,2m, cao trình đỉnh mái tương ứng với cốt +3,48m. Bước gian chính là 2,8m; khẩu độ 2,8m. 
+ Giải pháp kết cấu: Móng trụ độc lập kết hợp hệ dầm, giằng móng BTCT đá 1x2 mác 250; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100. Hệ khung, cột, dầm, giằng, bằng thép hộp; tường mái nhà lợp bằng tôn lấy sáng, hệ thống xà gồ bằng thép hộp.
+ Hoàn thiện: Nền bằng lớp đá 4x6 mác 100 dày 100; láng vữa XM mác 100 dày 20.
* Kho hậu cần – Vật chất huấn luyện chiến đấu: 
- Quy mô: Nhà cấp 4; số tầng: 01 tầng; diện tích xây dựng 184,0m2 và diện tích sàn 145,0m2.
- Giải pháp kiến trúc: Kích thước nhà theo tim trục định vị là 18,0mx7,8m gồm 05 bước gian 3,6m; nhịp chính 7,8m; hành lang trước 1,5m; chiều cao tầng 1 là 3,15m; cao trình đỉnh mái là +5,15m; cao trình nền nhà tương ứng cos ±0,00 cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,75m, nền khu vực để xe cáo hơn mặt sân thoàn thiện 0,3m.      
- Kết cấu: Móng trụ độc lập kết hợp hệ dầm, giằng móng BTCT đá 1x2 mác 250; móng tường xây đá hộc VXM mác 75; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100. Hệ khung, cột, dầm, giằng, sàn BTCT đá 1x2 mác 250; tường nhà, tường thu hồi xây bằng gạch không nung VXM mác 75, tại các vị trí gạch tiếp xúc bê tông được gia công bằng lưới thủy tinh; kết cấu mái bố trí hệ xà gồ thép hình sơn ba nước chống rỉ; hệ thống cầu phong, li tô thép hộp mạ kẽm.
- Hoàn thiện: Tường, trần, cột, dầm trát VXM mác 75 dày 1,5cm; toàn bộ tường và các cấu kiện sơn trực tiếp 3 nước không bả màu sơn theo chỉ định của thiết kế. Nền nhà lát gạch granite kích thước 600x600; bậc cấp, cầu thang lát đá granit tự nhiên màu sắc theo chỉ định của thiết kế. Hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm hệ cửa sổ bố trí hoa sắt bảo vệ bằng thép hộp kích thước 14x14 sơn tĩnh điện; Mái lợp bằng ngói 22 viên/m2 màu đỏ.
- Hệ thống điện nước đồng bộ.
* Nhà để xe máy: 
- Quy mô:  Nhà cấp 4; Số tầng: 1 tầng; Diện tích xây dựng: 156m2. 
- Giải pháp kiến trúc: Nhà có kích thước 25,0x6,0m, cao trình cốt +0.00 cao hơn nền sân 0,30m, cao trình đỉnh mái tương ứng với cốt +4,55m. Mặt bằng gồm 05 gian để xe thông nhau, bước gian 5,0m; khẩu độ 6,0m.
- Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT đổ tại chỗ đá 1x2 mác 250, móng tường xây gạch không nung VXM mác 50; giằng móng BTCT đổ tại chỗ đá 1x2 mác 250. Nhà khung cột cốt thép kết hợp vì kèo thép chịu lực. Mái lợp bằng ngói 22 viên/m2 màu đỏ.
- Hoàn thiện: Nền nhà láng vữa xi măng mác 100 dày 20cm.
B2. Công trình hạ tầng kỹ thuật:
*  Cổng chính, bốt gác:
a) Cổng chính: Cửa chính rộng 7,0m, cao trình đỉnh mái 7,15m; 02 cửa phụ rộng 2,80m. Kết cấu: Móng cổng BTCT đá 1x2 mác 250; lót móng bê tông đá 4x6 mác 100 dày 100mm; trụ, dầm, sàn mái BTCT đá 1x2 mác 250, xây ốp trụ tạo kiến trúc bằng gạch không nung; mái gồm cầu phong thép hộp mạ kẽm. Hoàn thiện: Trát cột, dầm trần VXM mác 75, toàn bộ sơn trực tiếp 3 nước không bả bằng sơn Jotun loại bền màu; cánh cổng làm bằng thép hộp sơn chống rỉ 2 nước, sơn màu 3 nước; mái lợp ngói màu đỏ 22v/1m2.
b) Bốt gác: Kích thước theo tim trục định vị là 2,0mx2,0m; chiều cao đỉnh mái 3,85m; cao trình nền nhà tương ứng cos ±0,00 cao hơn mặt đường hoàn thiện 0,15m. Kết cấu: Móng xây đá hộc VXM mác 75; lót móng, nền nhà bằng bê tông đá 4x6 mác 100 dày 100mm; dầm, sàn mái BTCT đá 1x2 mác 200; tường xây bằng gạch đặc không nung VXM  mác 75 dày 220, 330 (tùy từng vị trí). Hoàn thiện: Tường, trần, dầm trát VXM mác 75 dày 1,5cm; toàn bộ tường và các cấu kiện sơn trực tiếp 3 nước không bả; gạch lát nền nhà sử dụng gạch kích thước 600x600mm; chân tường trong nhà ốp gạch bằng mặt phẳng trát kích thước 60x120mm; hệ thống cửa đi, cửa sổ sử dụng khung nhôm; hệ thống điện đồng bộ.
*    Kè đá:
Kè chắn: Kè đá hộc VXM mác 75. Bê tông lót móng kè đá 4x6 VXM mác 100. Giằng kè BTCT đá 1x2 mác 250 tại vị trí đỉnh kè. Thân kè bố trí hệ thống thoát nước bằng ống PVC D100 với khoảng cách 2m/ống và được bố trí so le; bọc ngoài là tầng lọc ngược với 4 lớp: Lớp 1: Đá dăm 2x4; lớp 2: Đá dăm 1x2; lớp 3: Cát vàng hạt thô; lớp 4: Vải địa kỹ thuật; lớp lót đất sét đầm chặt dày 300mm.
*    Hàng rào:
- Hàng rào mặt trước: Xây trụ BTCT 0,22x0,22m, với khoảng cách trụ là 3,0m, bố trí các khe phòng lún cách nhau trung bình 45,0m. Móng trụ BTCT đá 1x2 mác 250; móng hàng rào xây đá hộc VXM mác 75, lót móng bê tông đá 4x6 mác 50, giằng móng và đỉnh hàng rào BTCT đá 1x2 mác 250; tường xây gạch không nung VXM mác 75 dày 220 và 110mm cao 2,4m, tại cos +1,90m  xây chèn gạch trang trí 20x20cm, phía trên gắn chông sắt. Hoàn thiện: Trát trụ, hàng rào VXM mác 75 dày 1,5cm, lăn sơn 3 nước không bả.
- Hàng rào các mặt còn lại: Xây trụ BTCT 0,22x0,22m, với khoảng cách trụ là 3,0m, bố trí các khe phòng lún cách nhau trung bình 45,0m. Móng trụ BTCT đá 1x2 mác 250; móng hàng rào xây đá hộc VXM mác 75, lót móng bê tông đá 4x6 mác 50, giằng móng và đỉnh hàng rào BTCT đá 1x2 mác 250; tường xây gạch không nung VXM mác 75 dày 220 và 110mm cao 2,4m, tại cos +1,90m  xây chèn gạch xoay trang trí, phía trên gắn chông sắt. Hoàn thiện: Trát trụ, hàng rào VXM mác 75 dày 1,5cm, lăn sơn 3 nước không bả.
*    Sân đường nội bộ:
+ Đường bê tông: Tổng diện tích 3.297m2. Chiều rộng mặt đường tùy theo từng vị trí trên mặt bằng quy hoạch và kết cấu mặt đường gồm 03 lớp kể từ trên xuống: Lớp 1: Bê tông đá 2x4 mác 200 dày 18cm; lớp 2: cát đen đầm chặt dày 100; lớp 3: Đất san nền đầm chặt K=0,95. Độ dốc ngang mặt sân i=2%; cứ 5,0m bố trí một khe co giãn cắt bằng máy, chèn khe bằng dây thừng tẩm nhựa.
+ Sân lát gạch Terazzo: Tổng diện tích 7.445m2; Kết cấu gồm 04 lớp kể từ trên xuống: Lớp 1: Gạch Terrazzo 40x40; lớp 2: vữa xi măng mác 75 dày 3cm; Lớp 3: bê tông đá 2x4 mác 150 dày 100; lớp 4: Cát đen đầm chặt dày 100; lớp 5: Đất san nền đầm chặt K=0,95.
*    San nền:
Tổng diện tích khu vực san nền  là 37.955,6m2. Khối lượng san nền 86.384,0m3 để tạo mặt bằng có cos cao độ đồng nhất. Quy trình san nền theo nguyên tắc sau: đắp đất từng lớp 30cm và đầm theo từng lớp đúng yêu cầu kỹ thuật. Độ chặt đầm nén K ≥0,95.  Khối lượng san nền chủ yếu là khối lượng đắp.
*    Cây xanh, thảm cỏ:
Khu vực sân phía trước và xung quanh nhà chỉ huy Tiểu đoàn và nhà ở chiến sỹ trồng 05 cây cau vua có đường kính thân 0,3m, khoảng cách 6,0m/cây và 36 cây xoài có đường kính thân 0.15m, khoảng cách 8,0m/cây.
*    Hệ thống điện, chiếu sáng ngoài nhà:
- Sơ đồ nguyên lý cấp điện: Điểm đấu nối → Cáp ngầm → Trạm biến áp 160kVA → Tủ điện phân phối → Các tuyến cáp ngầm → Tủ điện hạng mục;
- Tuyến cáp ngầm cấp đến các hạng mục: Cấp điện từ trạm biến áp sử dụng cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC tiết diện 4x25mm2, 4x10mm2, 2x6mm2, 2x4mm2, được luồn trong ống nhựa HDPE. Cáp được chôn ngầm dưới rãnh sâu 0,8m, rộng 0,35m và 0,5m; phía trên có lớp gạch chỉ quay ngang và băng cảnh báo; đoạn qua đường luồn ống thép bảo vệ;
- Hệ thống đèn chiếu sáng: cột bát giác mạ kẽm cần đơn cao 8m. Tủ điện chiếu sáng đặt tại bốt gác; sử dụng cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA tiết diện 4x6mm2 được luồn trong ống nhựa HDPE; phía trên có lớp gạch chỉ quay ngang và băng cảnh báo; đoạn qua đường luồn ống thép bảo vệ;
*    Hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà:
- Hệ thống cấp nước: Tổng chiều dài 500m, sử dụng đường ống HDPE D50; D32 cấp nước tới vị trí các nhà.
- Hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà: Tổng chiều dài 760,0m. Sử dụng ống Cống BTCT D600 chôn ngầm. Bố trí hố ga, giếng thu thăm kết hợp.
- Hệ thống thoát nước thải ngoài nhà: Tổng chiều dài 620,0m. Sử dụng ống HDPE gân xoắn DN200 chôn ngầm. Bố trí hố ga, giếng thu thăm kết hợp.
*    Bể nước ngầm:
Bể nước ngầm 230m3 có kích thước dài rộng tương ứng là 18,8m x 6,4m, bể đặt âm có chiều sâu cos -2,350m; bể được đổ bê tông đá 1x2 M250#, bê tông lót móng đáy bể đá 4x6 VXM mác 100. Chiều dày lớp bê tông đáy bể và thành bể là 0.2m, nắp bể dày 0,15m.
*    Đường dây và trạm biến áp 160 kVA:
Trạm biến áp được thiết kế kiểu trạm treo 2 cột hợp bộ. Máy biến áp được đặt trên trụ đỡ kiêm tủ hạ thế hợp bộ cao 3,5m, toàn bộ cáp trung thế, cáp hạ thế được đi trong máng cáp kín. Đấu nối, đóng cắt và bảo vệ cho máy biến áp bằng 01 tủ điện phân phối 3 pha 400V - 300A, cầu dao kèm cầu chì bảo vệ máy biến áp và chống sét van 35KV. Cột bằng bê tông ly tâm 12m; kết cấu móng cột gồm: Lót móng bê tông đá 4x6 mác 100; móng cột bằng bê tông đá 1x2 mác 250; chèn cột bằng bê tông đá 1x2 mác 250. Hệ thống thiết bị và phụ kiện đồng bộ.
*   Cột cờ:
Cột cờ gồm hệ 05 cột inox có chiều cao 6,0m; đường kính cột bao gồm: đoạn 1 dài 3,0m D90; đoạn 2 dài 2,0m D60 và đoạn 3 dài 1,0m D50; phía trên là hệ thống ròng rọc kéo cờ. Móng bằng bê tông đá 1x2 M250#, hoàn thiện ốp đá Granite màu đỏ thẫm.
*    Thiết bị, doanh cụ: 
Thiết bị, doanh cụ: Mua sắm, lắp đặt thiết bị doanh cụ theo mẫu của Tổng Cục Hậu cần/BQP và bố trí phù hợp công năng sử dụng cho từng hạng mục
[bookmark: _Toc137375162][bookmark: _Toc139394464]1.2. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của công trình; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của công trình
[bookmark: _Toc137375163][bookmark: _Toc139394465]1.2.1. Giai đoạn thi công
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[bookmark: _Toc465923053][bookmark: _Toc516755576][bookmark: _Toc516758224][bookmark: _Toc517097032][bookmark: _Toc12649035][bookmark: _Toc139394467]Bảng 1.1: Tổng hợp khối lượng các nguyên vật liệu sử dụng cho công trình
	TT
	Vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng
	Khối lượng (tấn)

	[bookmark: _Hlk512329242]1
	Bê tông thương phẩm
	m3
	381,70
	839,74

	2
	Cát các loại
	m3
	92,58
	129,62

	3
	Xi măng
	kg
	25.700,41
	25,70

	4
	Thép các loại
	kg
	109.618,33
	109,62

	5
	Gạch
	viên
	31.196,67
	46,80

	6
	Bột bả cao cấp
	kg
	2.119,67
	12,72

	7
	Sơn các loại
	kg
	751,58
	4,51

	8
	Gạch Ceramic các loại
	m2
	645,26
	12,26

	9
	Gạch granite 800x800
	m2
	106,42
	2,45

	10
	Đá granit tự nhiên
	m2
	87,24
	4,36

	11
	Các loại vật liệu khác
	kg
	381,70
	704,55

	Tổng cộng
	
	
	1.892,32


                 Nguồn: Dự toán công trình
Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:
Các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu cụ thể:
- Cát mịn, cát vàng: được lấy tại bãi tập kết cát trên địa bàn khu vực công trình.
- Gạch được lấy tại Xí nghiệp gạch ngói 1-5 vận chuyển theo các tuyến đường  khu vực công trình.
- Bê tông thương phẩm được mua tại nhà máy sản xuất bê tông Tiến Phát tại khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới vận chuyển theo các tuyến đường: từ nhà máy gạch  đường khu công nghiệp  đường Phan Đình Phùng  đường HCM  khu vực công trình.
- Các nguyên liệu khác lấy tại thành phố Đồng Hới  khu vực công trình.
[bookmark: _Toc139394468]1.2.1.2. Nguồn cung cấp điện, nước 
- Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình lấy từ trạm biến áp của đơn vị, cấp vào tủ điện tổng tại các hạng mục, cấp cho các phòng bằng cáp ruột đồng đi dọc hành lang từ tủ điện tầng. Chiếu sáng trong phòng bằng đèn huỳnh quang và bóng Compact, bóng LED, thông gió bằng quạt trần và quạt treo tường. Dây dẫn đi ngầm trong tường và trần có luồn ống nhựa chống cháy chôn ngầm tường ngầm trần; Hệ thống chống sét gồm kim thu sét, dây dẫn sét và hệ thống tiếp địa đảm bảo điện trở tiếp đất ≤10;
- Cấp, thoát nước: Nước từ bồn nước INOX đặt trên mái chảy cấp cho các thiết bị sử dụng nước. Thiết bị nối và bảo vệ như van khóa, vật liệu cấp nước là ống nhựa đồng bộ. Nước thải từ các bệ xí và tiểu thoát thẳng xuống bể phốt. Nước thải thoát ra từ chậu rửa, nước rửa sàn sẽ được thoát thẳng ra hệ thống rãnh xung quanh công trình. Toàn bộ nước thải sau đó được tập trung vào hố ga thoát nước chung, cùng với nước mưa bằng hệ thống rãnh thu nước xung quanh ra ngoài đến cửa xả.
- Hệ thống thoát nước thải: Nước thải sau khi qua bể phốt tự hoại và bể tách dầu được đưa về hệ thống xử lý nước thải của doanh trại. Với tổng lưu lượng nước thải tối đa doanh trại ước tính 17,5 m3/ngày; hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được thiết kế có tổng công suất 20 m3/ngày. Nước thải theo hệ thống ống dẫn được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của doanh trại. Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn QCVN 14/2008/BTNMT. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công nghệ; Đường ống dẫn nước thải bằng ống nhựa HDPE gân xoắn DN200. Sau khi nước thải được xử lý sẽ được thoát ra Bàu Cây Gạo.
1.2.1. Giai đoạn hoạt động
- Nguyên, nhiên vật liệu khi công trình đi vào hoạt động:
+ Nguồn cấp nước: 
[bookmark: _Toc519955963][bookmark: _Toc523411568][bookmark: _Toc529887629][bookmark: _Toc529888280][bookmark: _Toc5370335][bookmark: _Toc5372443][bookmark: _Toc5635813][bookmark: _Toc13821878][bookmark: _Toc13822119][bookmark: _Toc14769483][bookmark: _Toc14877874][bookmark: _Toc14946680][bookmark: _Toc14947381][bookmark: _Toc137375173]- Nước cấp sử dụng khi trụ sở đi vào hoạt động được lấy từ hệ thống cấp nước của Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình trên đường Trần Quý Cáp.
[bookmark: _Toc519955964][bookmark: _Toc523411569][bookmark: _Toc529887630][bookmark: _Toc529888281][bookmark: _Toc5370336][bookmark: _Toc5372444][bookmark: _Toc5635814][bookmark: _Toc13821879][bookmark: _Toc13822120][bookmark: _Toc14769484][bookmark: _Toc14877875][bookmark: _Toc14946681][bookmark: _Toc14947382][bookmark: _Toc137375174][bookmark: _Toc139394469]- Nhu cầu dùng nước: Dự kiến trụ sở có 10 cán bộ nhân viên và mỗi ngày có khoảng 20 người dân đến giao dịch. Nhu cầu dùng nước của mỗi cán bộ công nhân viên là 50l người/ngày, mỗi người dân đến giao dịch là 5l/người. Như vậy, tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt ngày lớn nhất của trụ sở là 600l tương đương 0,6m3.
+ Nguồn cấp điện: 
Công trình sẽ sử dụng nguồn điện sẵn có trên đường Trần Quý Cáp.  
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* Công tác chuẩn bị:
+ Chuẩn bị mặt bằng công trình: Bơm cạn nước hồ, chặt phá bụi cây và gốc cây, chọn bãi tập kết vật liệu, nguồn nhân công, máy thi công, công tác dân vận, an ninh. 
+ Chuẩn bị về mặt tổ chức: Thiết lập bộ máy quản lý tổ chức thi công, phân bổ tổ đội thi công, xe máy thiết bị thi công.
+ Công tác chuẩn bị kho chứa: Vật liệu máy móc, cấu kiện đến hiện trường.
+ Chuẩn bị kế hoạch và phương án thi công: Thi công phần móng, thi công hệ thống thân, hệ thống cấp thoát nước, hoàn thiện công trình.
+ Công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự trên công trường...
[bookmark: _Toc120345870][bookmark: _Toc121128935]* San nền:
- Diện tích san nền nền 1.653m2 khu vực xây dựng bằng lớp đất cát san nền K95.
* Xây dựng công trình
- Xây dựng phần móng
- Xây dựng phần thân
- Lắp đặt hệ thống điện nước
- Hoàn thiện công trình
- Xây dựng hệ thống thoát nước, sân đường, cổng, hàng rào...
[bookmark: _Toc123031610][bookmark: _Toc130216754][bookmark: _Toc130218055][bookmark: _Toc137375178][bookmark: _Toc139394472]1.3.2. Khu vực bãi tập kết vật liệu, lán trại và bãi thải
* Khu vực bãi tập kết vật liệu và lán trại: 
Chủ đầu tư dự kiến sẽ bố trí khu vực lán trại gần khu vực bãi tập kết vật liệu sau đó chở nguyên vật liệu đến thi công các hạng mục theo hình thức thi công tới đâu, chở nguyên vật liệu tới đó. Trước khi tiến hành thi công chủ đầu tư cam kết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để sử dụng vị trí tập kết trên hợp lý nhất sao cho không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân ở khu vực triển khai công trình. 
* Khu vực bãi thải: 
- Bãi đổ đất thải, đất không thích hợp: Khối lượng bóc phong hóa hữu cơ của dự án (3826 m3) được vận chuyển đến khu vực bãi đổ phế thải xây dựng khu vực Ba Trang, thôn 6, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới (bãi rác Cỏ Cúp cũ). Bãi đổ thải có diện tích tương đối rộng 5ha; xung quanh thực vật chủ yếu là cây bụi, bạch đàn; bãi đổ thải tiếp giáp với đường đất rộng 5m, cách khu vực triển khai dự án 13,5km đủ khả năng để tiếp nhận lượng chất thải từ quá trình bóc phong hóa của công trình. (Biên bản thoả thuận bãi đất đổ thải, đất không thích hợp được đính kèm ở phần phụ lục). 
[bookmark: _Toc120345871][bookmark: _Toc121128936][bookmark: _Toc123031611][bookmark: _Toc130216755][bookmark: _Toc130218056][bookmark: _Toc137375179][bookmark: _Toc139394473]1.4. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện công trình
[bookmark: _Toc120343860][bookmark: _Toc120345872][bookmark: _Toc121128937][bookmark: _Toc123031612][bookmark: _Toc130216756][bookmark: _Toc130218057][bookmark: _Toc137375180][bookmark: _Toc139394474]1.4.1. Tiến độ thực hiện công trình
[bookmark: _Toc120343861][bookmark: _Toc120345873][bookmark: _Toc121128938][bookmark: _Toc123031613][bookmark: _Toc130216757][bookmark: _Toc130218058][bookmark: _Toc137375181][bookmark: _Toc139394475][bookmark: _Toc415814582][bookmark: _Toc450315087][bookmark: _Toc455492741]- Tiến độ thực hiện công trình: 2023 - 2026
[bookmark: _Toc120343862][bookmark: _Toc120345874][bookmark: _Toc121128939][bookmark: _Toc123031614][bookmark: _Toc130216758][bookmark: _Toc130218059][bookmark: _Toc137375182][bookmark: _Toc139394476]1.4.2. Tổng mức đầu tư
[bookmark: _Toc301012622][bookmark: _Toc301014164][bookmark: _Toc123843011][bookmark: _Toc340215453][bookmark: _Toc340824378][bookmark: _Toc415814282][bookmark: _Toc415814583]* Tổng mức đầu tư: 50.000.000.000 đồng.  
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[bookmark: _Toc123843038][bookmark: _Toc340215479][bookmark: _Toc340824404][bookmark: _Toc415814309][bookmark: _Toc415814610]* Nguồn vốn đầu tư: 
- Nguồn vốn ngân sách nhà nước thường xuyên chi cho quốc phòng.
[bookmark: _Toc415814611][bookmark: _Toc415816323][bookmark: _Toc415816632][bookmark: _Toc415820188]1.4.3. Tổ chức quản lý và thực hiện công trình
- Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.
- Hình thức quản lý công trình: Chủ đầu tư quản lý công trình thông qua Ban quản lý đầu tư xây dựng.
[bookmark: _Toc178095755][bookmark: _Toc178099750][bookmark: _Toc128040701][bookmark: _Toc130216760][bookmark: _Toc130218061][bookmark: _Toc137375184][bookmark: _Toc139394478]- Thực hiện công trình: Đấu thầu theo quy định hiện hành
1.5.  Khối lượng giải phóng mặt bằng
[bookmark: _Toc128040702][bookmark: _Toc130216761][bookmark: _Toc130218062][bookmark: _Toc137375185][bookmark: _Toc139394479]Quá trình thực hiện công trình sẽ chiếm dụng 85.000m2 đất trồng rừng sản xuất.
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